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ĐỀ CƯƠNG THANH TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

Nội dung: “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch” 

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CUỘC THANH TRA CHUYÊN ĐỀ 2018
	1. Khái quát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
	Xăng dầu là loại hàng hóa có tính đặc thù, mang tính chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống xã hội và an ninh quốc phòng. Theo tính toán của các chuyên gia, nhu cầu tiêu dùng xăng dầu có xu hướng tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân sử dụng xăng dầu khoảng 8%/năm, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông vận tải (chiếm khoảng 53%) và ít nhất là dân dụng, nông nghiệp (chiếm khoảng 4%). Mạng lưới kinh doanh xăng dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng không thể thiếu của mỗi địa phương cũng như của một quốc gia nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
         Nhằm đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển chung của xã hội, hiện nay, số lượng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngày càng tăng, hệ thống phân phối ngày càng mở rộng, nâng cấp...trong thời gian qua Chính phủ và Bộ KH&CN đã nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp về quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu, cụ thể: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, Bộ KH&CN đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu QCVN 1:2015/BKHCN (thay thế QCVN 1:2009/BKHCN), Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN  ngày 25/08/2015  quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Ngày 01/11/2017, Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 Thông tư Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Như vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu cơ bản đã đầy đủ và thống nhất đáp ứng yêu cầu quản lý.
Hệ thống pháp luật đầy đủ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng đã giúp cho nhận thức pháp luật của các chủ thể trong xã hội được nâng lên, việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu cơ bản đã được các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn chân chính, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật thì vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm với thủ thuật hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ hiện đại để đối phó với cơ quan quản lý nhằm thu lợi bất chính. 
Gần đây, tại các địa phương, qua công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số cơ sở có hành vi vi phạm về chất lượng đặc biệt là hành vi pha chất dung môi và chất tạo màu vào xăng để gian lận về chất lượng, pha trộn xăng chất lượng thấp, giá thấp vào xăng chất lượng cao để bán theo giá xăng có chất lượng cao; bên cạnh những hành vi vi phạm về đo lường như: phá niêm phong, kẹp chì để điều chỉnh, làm sai lệch kết quả đo; sử dụng cột đo đã sửa chữa lại nhưng không qua kiểm định hoặc quá thời hạn kiểm định, tác động trực tiếp vào chíp điện tử của bộ điều khiển trong cột đo xăng dầu làm thay đổi tỉ số đếm, sai lệch về số lượng xăng nhằm thu lợi bất chính, gây hư hại cho phương tiện, thiết bị, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và xã hội.. 
2. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu nhận dữ liệu tự động, trong đó mã số đóng vai trò định danh và xác định đối tượng mang mã; mã vạch đóng vai trò vật mang thông tin giúp máy quét có thể quét và thu nhận tự động dữ liệu.
Trong thương mại, MSMV được ứng dụng phục vụ quản lý bán hàng, giao nhận, vận chuyển, kho bãi, xác định nguồn gốc hàng hóa …, loại MSMV được áp dụng phổ biến nhất trong chuỗi cung ứng là MSMV của Tổ chức MSMV quốc tế GS1 mà Việt Nam là một thành viên. , 
Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động cấp và sử dụng MSMV ở Việt Nam đã và đang được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật gồm: 
- Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch. 
         - Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy định về việc cấp, ban hành và quản lý mã số, mã vạch.
- Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ KH&CN ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006.
- Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. 
Với vai trò là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước MSMV ở Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã triển khai một số hoạt động chính như sau:
- Cấp mã số doanh nghiệp GS1, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng mã doanh nghiệp GS1 được cấp để tạo và sử dụng MSMV theo chuẩn GS1.
- Xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam gia công sản phẩm gắn mã nước ngoài theo ủy quyền và yêu cầu của đối tác.
- Xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về sản phẩm sử dụng mã số mã vạch do doanh nghiệp thành viên khai báo.
- Thu phí cấp và duy trì mã số mã vạch của doanh nghiệp thành viên.
- Thanh tra và xử lý các vi phạm về sử dụng MSMV ở Việt Nam.
Kết quả tổng hợp cho thấy, thực tế còn nhiều doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về MSMV như: 
- Không khai báo và cập nhật thông tin về sản phẩm sử dụng MSMV;
- Không thông báo, cập nhật thông tin khi thay đổi địa điểm, tên gọi, chủ sở hữu;
- Không chấp hành việc thông báo sử dụng mã nước ngoài;
- Không đóng phí duy trì sử dụng MSMV 
- Sử dụng MSMV không đăng ký, MSMV của doanh nghiệp khác, MSMV đã bị thu hồi. 
         Các hành vi vi phạm trong sử dụng MSMV dẫn đến tình trạng thông tin về sản phẩm không đầy đủ, gây nhầm lẫn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong việc xác định, lựa chọn hàng hóa, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp chân chính, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
        Trước tình hình nêu trên và để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Bộ KH&CN quyết định phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành triển khai thanh tra chuyên đề với nội dung: “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch”.
	II. MỤC TIÊU CỦA CUỘC THANH TRA CHUYÊN ĐỀ
	1. Đối với chuyên đề về đo lường, chất lượng xăng dầu
- Thực hiện trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng đối với xăng dầu. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu;
- Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Huy động các thành phần trong xã hội tham gia chống hành vi gian lận về đo lường, chất lượng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.
- Góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp làm ăn chân chính, người tiêu dùng, đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hệ thống thanh tra KH&CN, tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với chuyên đề về sử dụng MSMV
- Khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về MSMV đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng MSMV trong mục đích kinh doanh, công bố thông tin trên sản phẩm hàng hóa.
- Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và MSMV. 
	- Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về MSMV. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định pháp luật về MSMV nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng; bảo vệ tổ chức, cá nhân đang tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về MSMV, chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động MSMV;
	- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về MSMV.
	III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 
1. Nội dung thanh tra 
	a) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
b) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc sử dụng MSMV.
	2. Đối tượng thanh tra 
a) Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
b) Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng MSMV; tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có sử dụng mã số nước ngoài; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan về MSMV.
	IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN THANH TRA CHUYÊN ĐỀ
	Kinh phí triển khai thanh tra chuyên đề năm 2018 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tại Trung ương
- Bộ KH&CN có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức, chỉ đạo cuộc thanh tra chuyên đề năm 2018. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra chuyên đề thống nhất trên toàn quốc (Bắt đầu từ tháng 8/2018 đến hết tháng 10 năm 2018).
- Bộ KH&CN sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, định hướng công tác thông tin tuyên truyền để đợt thanh tra đạt kết quả tốt.
- Thanh tra Bộ KH&CN cập nhật thường xuyên kết quả thanh tra chuyên đề của các địa phương trên toàn quốc; chủ trì, phối hợp với Tổng cục TĐC chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các Sở KH&CN, các Đoàn thanh tra xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian triển khai cuộc thanh tra chuyên đề.
          - Bộ KH&CN sẽ thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại một số địa phương. Trường hợp cần thiết, giao Thanh tra Bộ, Tổng cục TĐC phối hợp với địa phương để triển khai điểm một số cuộc thanh tra tại địa phương. 
- Kết thúc cuộc thanh tra chuyên đề, Bộ KH&CN sẽ tổng hợp kết quả thanh tra trong phạm vi cả nước, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra.
2. Tại các địa phương
- Ban chỉ đạo cuộc thanh tra chuyên đề năm 2018 của Sở KH&CN gồm Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Sở. Các đoàn thanh tra do Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục TĐC làm Trưởng đoàn, các thành viên là công chức của Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục và các cơ quan có liên quan tại địa phương. 
- Lãnh đạo Sở KH&CN các địa phương nghiên cứu nội dung thanh tra, xác định đối tượng thanh tra, chuẩn bị lực lượng và xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt để triển khai.
- Thời gian tiến hành thanh tra trong 03 tháng: Bắt đầu từ tháng 8/2018 đến hết tháng 10 năm 2018.
- Thanh tra Sở KH&CN làm đầu mối gửi báo cáo nhanh kết quả thanh tra sau mỗi tháng triển khai cho Thanh tra Bộ KH&CN để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ KH&CN và thông báo tình hình cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sau khi Cuộc thanh tra chuyên đề kết thúc, các Sở KH&CN gửi báo cáo kết quả toàn Cuộc thanh tra cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp, phục vụ cho công tác tổng kết.							
                                                   BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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